


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT                                  
LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

 

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép, cấp bổ sung, gia hạn, cấp lại, cấp 

đổi giấy hoạt động cho tổ chức trong nước 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng 
và cụ thể không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:........................................... 

b) Có chính xác và thống nhất 
với các văn bản quy phạm 
pháp luật có quy định về thủ 
tục hành chính này không? 

Có    Không  

Thống nhất với Luật Đo đạc và bản đồ 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng 
và cụ thể về các bước thực 
hiện không? 

Có   Không  

Nêu rõ lý do:  

Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các bước nộp hồ 
sơ, kiểm tra hồ sơ, xem xét, trình kết quả và trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân tại Điều 33; khoản 2 Điều 34, 
khoản 3 Điều 35; khoản 3 Điều 37 dự thảo Nghị định. 

b) Có được quy định hợp lý 
giữa các bước thực hiện để 
tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí 
cho cơ quan nhà nước, cá 
nhân, tổ chức khi thực hiện? 

Có    Không  

Quy định hợp lý tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước và 
tổ chức, cá nhân. 

c) Có được quy định, phân 
định rõ trách nhiệm và nội 
dung công việc của cơ quan 

Có    Không  

Đã quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan nhà nước và 
doanh  nghiệp tại Điều 33 dự thảo Nghị định 



nhà nước và cá nhân, tổ chức 
khi thực hiện không? 

d) Có áp dụng cơ chế liên 
thông không? 

Có   Không   

Thủ tục hành chính này có quy định liên thông giải quyết 
TTHC giữa các cơ quan nhà nước Trung ương và địa 
phương trong việc cấp phép TTHC này. 

Tại Điều 33 dự thảo, đã quy định liên thông trong việc 
tiếp nhận, thẩm định hồ sơ TTHC. Cơ quan chuyên môn 
về đo đạc và bản đồ cấp tỉnh sẽ tiếp nhận và thẩm định 
hồ sơ giải quyết TTHC. 

e) Có quy định việc kiểm tra, 
đánh giá, xác minh thực tế 
của cơ quan nhà nước không? 

Có  Không                         Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Tại Luật Đo đạc và bản đồ đã quy định 
các điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ; một trong 
các điều kiện đó là: có phương tiện, thiết bị công nghệ 
đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức 
kinh tế kỹ thuật để thực hiện một sản phẩm đo đạc và 
bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép. Do đó, khi cơ 
quan nhà nước thẩm định, cần phải đi kiểm tra, đánh giá, 
xác minh  thực tế tại trụ sở của tổ chức. 

- Căn cứ quy định: 

Điều 52 Luật Đo đạc và bản đồ 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có    Không   

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, 
dự thảo:......................................................... 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp   

Bưu điện     

 Mạng      

 b) Nhận kết quả: 

Trực tiếp     

 Bưu điện      

  Mạng       

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?  

                Có    Không  

Khoản 1 Điều 33 dự thảo đã quy định cụ 
thể tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn các 
cách thức thực hiện TTHC: trực tiếp, bưu 
chính, dịch vụ công trực tuyến) nhằm tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp có thể lựa chọn 
bất kỳ một hình thức nào để nộp hồ sơ cho 
phù hợp với doanh nghiệp. Về phía cơ quan 
nhà nước đã sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả hồ sơ cho doanh nghiệp theo yêu 



cầu của doanh nghiệp. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận 
lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?  

Có                  Không  

4. Hồ sơ 

4.1. Đối với việc cấp giấy phép hoạt động 
đo đạc và bản đồ  

 

a) Tên thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị hoặc 
tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính 
đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo 
đạc và bản đồ 

- Nêu rõ lý do quy định: phải có đơn thì cơ 
quan nhà nước mới biết yêu cầu của doanh 
nghiệp là gì. 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo 
Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp theo mẫu chung nhất. 

b) Tên thành phần hồ sơ: Bản sao hoặc tệp 
chứa ảnh màu chụp từ bản chính văn bằng, 
chứng chỉ chuyên môn về đo đạc bản đồ; 
hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển 
dụng, bổ nhiệm; bản khai hoặc tệp tin bản 
khai quá trình công tác của người phụ 
trách kỹ thuật. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh 
điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp đã 
quy định tại Điều 52 Luật Đo đạc và bản 
đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo 
Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp theo mẫu chung nhất. 

c) Tên thành phần hồ sơ: Bản sao hoặc tệp 
chứa ảnh màu chụp từ bản chính văn bằng, 
chứng chỉ chuyên môn về đo đạc bản đồ; 
hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển 
dụng của nhân viên kỹ thuật. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh 
điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp đã 
quy định tại Điều 52 Luật Đo đạc và bản 
đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

Lý do quy định:  

d) Tên thành phần hồ sơ: Bản sao hoặc tệp 
chứa ảnh màu chụp từ bản chính hóa đơn 
hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu phương 
tiện đo, thiết bị, phần mềm công nghệ đo 
đạc và bản đồ 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh 
điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp đã 
quy định tại Điều 52 Luật Đo đạc và bản 
đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

Lý do quy định: 



4.2. Đối với hồ sơ Cấp bổ sung danh mục 

hoạt động đo đạc và bản đồ 

a) b) Tên thành phần hồ sơ:  Đơn đề nghị 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản 
chính đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục 
hoạt động đo đạc và bản đồ 

- Nêu rõ lý do quy định: phải có đơn thì cơ 
quan nhà nước mới biết yêu cầu của doanh 
nghiệp là gì. 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo 
Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp theo mẫu chung nhất. 

b) Tên thành phần hồ sơ: Bản sao hoặc tệp 
tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính văn 
bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và 
bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định 
tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo 
đạc và bản đồ được bổ sung 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh 
điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp đã 
quy định tại Điều 52 Luật Đo đạc và bản 
đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo 
Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp theo mẫu chung nhất. 

c) Tên thành phần hồ sơ: Bản sao hoặc tệp 
tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hóa 
đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu 
phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công 
nghệ đo đạc và bản đồ được bổ sung; 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh 
điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp đã 
quy định tại Điều 52 Luật Đo đạc và bản 
đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

 

d) Tên thành phần hồ sơ: Bản gốc giấy 
phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được 
cấp.  

 

- Nêu rõ lý do quy định: Cần thu hồi Giấy 
phép gốc đã được cấp để cấp bổ sung thêm 
ngành nghề kinh doanh hoạt động cho tổ 
chức. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

4.3. Đối với hồ sơ Cấp gia hạn giấy phép 

động đo đạc và bản đồ 

a) Tên thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị gia 
hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 
theo Mẫu 

- Nêu rõ lý do quy định: phải có đơn thì cơ 
quan nhà nước mới biết yêu cầu của doanh 
nghiệp là gì. 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo 
Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp theo mẫu chung nhất. 

b. Tên thành phần hồ sơ: Bản gốc giấy 
phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được 

- Nêu rõ lý do quy định: Cần thu hồi Giấy 



cấp.  

 

phép gốc đã được cấp để cấp bổ sung thêm 
ngành nghề kinh doanh hoạt động cho tổ 
chức. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

4.4. Đối với hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt 
động đo đạc và bản đồ 

 

Tên thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại 
giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo 
Mẫu 

- Nêu rõ lý do quy định: phải có đơn thì cơ 
quan nhà nước mới biết yêu cầu của doanh 
nghiệp là gì. 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo 
Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp theo mẫu chung nhất. 

4.5. Đối với hồ sơ cấp đổi giấy phép hoạt 
động đo đạc và bản đồ 

 

a) Tên thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp 
đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

theo Mẫu 

- Nêu rõ lý do quy định: phải có đơn thì cơ 
quan nhà nước mới biết yêu cầu của doanh 
nghiệp là gì. 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo 
Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp theo mẫu chung nhất. 

b) Tên thành phần hồ sơ: Giấy phép hoạt 
động đo đạc và bản đồ đã được cấp 

- Nêu rõ lý do quy định: Cần thu hồi Giấy 
phép gốc đã được cấp để cấp bổ sung thêm 
ngành nghề kinh doanh hoạt động cho tổ 
chức. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm 
đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh 
việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện 
TTHC không? 

Có   Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

 

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên 



5. Thời hạn giải quyết 

  - Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có  Không  

Nêu rõ lý do: Điều 33 dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính tương ứng với các bước thực hiện thủ tục hành 
chính. 

- Thời hạn: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với 
trường hợp cấp giấy phép, cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản 
đồ; 03 ngày 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với 
trường hợp gia hạn, cấp đổi, cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 

6. Cơ quan thực hiện 

  - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? 

 Có   Không  

Nêu rõ lý do: - Cơ quan thẩm định là cơ quan quản lý chuyên ngành về đo 
và bản đồ của Bộ TNMT và sở TNMT thẩm định hồ sơ: 

Cơ quan quyết định cấp phép là cơ quan quản lý chuyên ngành  về đo đạc 
và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền 
cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không?  

Có   Không  

Không thực hiện phân cấp theo đúng Luật Đo đạc và bản đồ đã quy định mà 
chỉ thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC. 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước      

                  Nước ngoài  

Mô tả rõ: Tổ chức trong nước có đủ các 
điều kiện theo quy định điều 52 Luật Đo 
đạc và bản đồ 

- Cá nhân: Trong nước  

   Nước ngoài                 

Mô tả rõ: ……………………… 

b) Phạm vi áp dụng: 

- Lý do quy định: 

Điều 52 Luật đo đạc và bản đồ đã quy định tổ 
chức trong nước  được thực hiện các hoạt 
động về đo đạc và bản đồ mà phải có giấy 
phép, nhà thầu nước ngoài chỉ được cấp giấy 
phép để thực hiện nội dung đo đạc và bản đồ 
trong gói thầu. 

- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi 
để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi 
không? Có   Không  

Nêu rõ lý do: Luật Đo đạc và bản đồ đã quy 
định cụ thể, phạm vi của dự thảo Nghị định 



- Toàn quốc     Vùng  

   Địa phương  

- Nông thôn    

   Đô thị          

  Miền núi      

Biên giới, hải đảo  

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực 
hiện/1 năm:……. 

không quy định khác so với Luật 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ phí 
không? 

- Phí: Không   Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: thủ tục hành 
chính này là ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện, có các điều kiện kinh doanh 
nhất định và đã được quy định tại Luật. 
Việc kiểm tra, xác minh, thẩm định các 
điều kiện đầu tư kinh doanh phải mất 
thời, gian, công sức đi lại. Do đó, đối 
với TTHC này cần quy định mức hỗ trợ 
phí, lệ phí thẩm định. Mặt khác, tại Luật 
Phí và Lệ phí đã quy định phí, lệ phí đối 
với TTHC này. 

- Lệ phí: Không   

 Có Nếu CÓ, nêu rõ lý 
do:............................................ 

- Mức phí, lệ phí: 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí 

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: 
Có    Không  

Lý do 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản khác    

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương 
ứng:........................................................ 

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: 

Danh mục phí chưa quy định cho TTHC này. 

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có 
các chi trả nào khác? Không    Có  

Nếu CÓ, nội dung này được quy định 
tại: 

- Dự thảo £ 

- Văn bản khác £ 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương 
ứng:……… 

- Nội dung chi trả:...................................... 

Lý do chi trả:..................................................... 

- Mức chi trả: ................................................... 

Mức chi trả này có phù hợp không:  

Có   Không  

Lý do: ...................... 



c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC:   Mức chi phí này có phù hợp không: 

 Có    Không  

Lý do:...................................................... 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai 
không? 

Có   Không  

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   Tờ 
khai  

 

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:...................... 

a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị 
hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản 
chính đơn đề nghị cấp, cấp bổ sung danh 
mục hoạt động, cấp gia hạn, cấp đổi, cấp 
lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản 
đồ 

 Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ 
khai không? 

Có   Không   

Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do......................................... 

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay 
người có thẩm quyền và nội dung xác 
nhận không? 

Có   Không   

Nêu rõ lý do:...................................... 

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần 
cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

- Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức, mã số 
kinh doanh, địa chỉ liên hệ 

Lý do quy định: để biết được doanh nghiệp, 
cá nhân đã bảo đảm điều kiện là doanh nghiệp 
đang còn hoạt động không. 

- Nội dung thông tin 2: Phần kê khai năng lực 

Lý do quy định: Để cơ quan kiểm tra hồ sơ 
biết được doanh nghiệp đã bảo đảm đủ điều 
kiện hoạt động kinh doanh về đo đạc và bản 
đồ 

- Nội dung thông tin 3: Thiết bị công nghệ  

Lý do quy định: Để cơ quan kiểm tra hồ sơ 
biết được doanh nghiệp đã bảo đảm đủ điều 
kiện hoạt động kinh doanh về đo đạc và bản 
đồ 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, điều 
kiện không? 

Không   Có    

Điều kiện này đã được quy định tại ĐIều 52 
Luật Đo đạc và bản đồ 

   



11. Kết quả 

- Giấy phép                           

 - Giấy chứng 
nhận                        

- Giấy đăng 
ký                            - Chứng 
chỉ                                  

- Thẻ                      - Quyết định 
hành chính                     

- Văn bản xác nhận/chấp 
thuận       

- Loại khác:          

Đề nghị nêu rõ:..... 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực:  

Có      Không    

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm đã quy định 
tại Điều 51 Luật Đo đạc và bản đồ. 

 

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 
không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản 
của cơ quan cấp 
trên 

- Có   Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:........................ 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dự thảo:.............................. 

b) Với văn bản 
của cơ quan khác 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:................................................................ 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dựthảo:.............................. 

c) Với Điều ước 
quốc tế mà Việt 
Nam gia nhập, ký 
kết 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:.............................................................. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dựthảo:.............................. 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 



Họ và tên người điền: Phòng Chính sách và quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ. 

Điện thoại cố định: ……………………………; Di động: …………………………;   

E-mail:....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT                                 
LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

 

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phépy hoạt động cho nhà thầu nước ngoài 

 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ 
ràng và cụ thể không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:........................................... 

b) Có chính xác và thống 
nhất với các văn bản quy 
phạm pháp luật có quy định 
về thủ tục hành chính này 
không? 

Có    Không  

Thống nhất với Luật Đo đạc và bản đồ 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ 
ràng và cụ thể về các bước 
thực hiện không? 

Có   Không  

Nêu rõ lý do:  

Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các bước nộp hồ sơ, 
kiểm tra hồ sơ, xem xét, trình kết quả và trả kết quả cho tổ 
chức, cá nhân tại Điều 33 dự thảo Nghị định. 

b) Có được quy định hợp lý 
giữa các bước thực hiện để 
tạo thuận lợi, tiết kiệm chi 
phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực 
hiện? 

Có    Không  

Quy định hợp lý tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước và tổ 
chức, cá nhân. 



c) Có được quy định, phân 
định rõ trách nhiệm và nội 
dung công việc của cơ quan 
nhà nước và cá nhân, tổ 
chức khi thực hiện không? 

Có    Không  

Đã quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan nhà nước và 
doanh  nghiệp tại Điều 33 dự thảo Nghị định 

d) Có áp dụng cơ chế liên 
thông không? 

Có   Không   

Thủ tục hành chính này có quy định liên thông giải quyết 
TTHC giữa các cơ quan nhà nước trung ương và địa 
phương trong việc cấp phép TTHC này. 

Tại điều 33 dự thảo, đã quy định liên thông trong việc tiếp 
nhận, thẩm định hồ sơ TTHC. Cơ quan chuyên môn về đo 
đạc và bản đồ cấp tỉnh sẽ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ giải 
quyết TTHC. 

e) Có quy định việc kiểm 
tra, đánh giá, xác minh thực 
tế của cơ quan nhà nước 
không? 

Có  Không                         Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Tại Luật Đo đạc và bản đồ đã quy định 
các điều kiện kinh doanh đo đạc và bản đồ; một trong các 
điều kiện đó là: có phương tiện, thiết bị công nghệ đo đạc 
và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế kỹ 
thuật để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc 
nội dung đề nghị cấp phép. Do đó, khi cơ quan nhà nước 
thẩm định, cần phải đi kiểm tra, đánh giá, xác minh  thực 
tế tại doanh nghiệp. 

- Căn cứ quy định: 

Điều 52 Luật Đo đạc và bản đồ 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có    Không   

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, 
dự thảo:......................................................... 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    Bưu 
điện     Mạng  b) Nhận 
kết quả: 

Trực tiếp    Bưu 
điện     Mạng   

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 
   Không  

Khoản 1 Điều 33 dự thảo đã quy định cụ thể tổ chức, cá 
nhân có quyền lựa chọn các cách thức thực hiện TTHC: 
trực tiếp, bưu chính, dịch vụ công trực tuyến) nhằm tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp có thể lựa chọn bất kỳ một 
hình thức nào để nộp hồ sơ cho phù hợp với doanh nghiệp. 
Về phía cơ quan nhà nước đã sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ và 



trả kết quả hồ sơ cho doanh nghiệp theo yêu cầu của doanh 
nghiệp. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi 
phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện 
không? Có    Không  

4. Hồ sơ 

a) Tên thành phần hồ sơ: 
Đơn đề nghị hoặc tệp tin 
chứa ảnh màu chụp từ bản 
chính đơn đề nghị cấp giấy 
phép hoạt động đo đạc và 
bản đồ theo Mẫu 

- Nêu rõ lý do quy định: phải có đơn thì cơ quan nhà nước 
mới biết yêu cầu của doanh nghiệp là gì. 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo mẫu 
chung nhất. 

b) Tên thành phần hồ sơ: 
Bản sao hoặc tệp tin chứa 
ảnh màu chụp từ bản chính 
quyết định trúng thầu (hoặc 
quyết định được chọn thầu) 
của chủ đầu tư, trong đó có 
nội dung về đo đạc và bản 
đồ thuộc danh mục hoạt 
động đo đạc và bản đồ phải 
có giấy phép; 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh điều kiện kinh 
doanh của doanh nghiệp đã quy định tại khoản 2 Điều 52 
Luật Đo đạc và bản đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

 

c) Tên thành phần hồ sơ: 

Bản sao hoặc tệp tin chứa 
ảnh màu chụp từ bản chính 
văn bằng, chứng chỉ chuyên 
môn về đo đạc và bản đồ, 
giấy phép lao động do cơ 

quan có thẩm quyền cấp 
theo quy định của pháp luật 

lao động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam đối với 

nhân viên kỹ thuật là người 
nước ngoài; hoặc văn bằng, 
chứng chỉ chuyên môn về 

đo đạc và bản đồ, hợp đồng 
lao động của các nhân viên 
kỹ thuật đo đạc và bản đồ là 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh điều kiện kinh 
doanh của doanh nghiệp đã quy định tại khoản 2 Điều 52 
Luật Đo đạc và bản đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

 



người Việt Nam phù hợp 

với số lượng và trình độ 
chuyên môn trong hồ sơ dự 

thầu đã trúng thầu hoặc hồ 
sơ được chọn thầu;  

d) Tên thành phần hồ sơ: 
Bản sao hoặc tệp tin chứa 
ảnh màu chụp từ bản chính 
hóa đơn hoặc giấy tờ chứng 
minh sở hữu phương tiện 
đo, thiết bị, phần mềm, 
công nghệ đo đạc và bản đồ 
phù hợp với hồ sơ dự thầu 
đã trúng thầu hoặc hồ sơ 
được chọn thầu. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh điều kiện kinh 
doanh của doanh nghiệp đã quy định tại khoản 2 Điều 52 
Luật Đo đạc và bản đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

 

Các thành phần hồ sơ nêu 
trên có bao gồm đầy đủ các 
giấy tờ, tài liệu để chứng 
minh việc đáp ứng yêu cầu, 
điều kiện thực hiện TTHC 
không? 

Có   Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

 

Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): vì TTHC thực 
hiện liên thông giữa cơ quan Trung ương và địa phương 
nên cần có 02 bộ hồ sơ. Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực 
tuyến thì không cần thiết phải bao nhiêu bộ hồ sơ. 

5. Thời hạn giải quyết 

  - Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có  Không  

Nêu rõ lý do: Điều 33 dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính tương ứng với các bước thực hiện thủ tục hành 
chính. 

- Thời hạn: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp  

6. Cơ quan thực hiện 

  - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? Có 
  Không  

Nêu rõ lý do: - Cơ quan thẩm định là cơ quan quản lý chuyên ngành về 



đo và bản đồ của Bộ TNMT và sở TNMT thẩm định hồ sơ: 

Cơ quan quyết định cấp phép là cơ quan quản lý chuyên ngành  về đo đạc 
và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền 
cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? 
Có   Không  

Không thực hiện phân cấp theo đúng Luật Đo đạc và bản đồ đã quy định 
mà chỉ thực hiện liên thông trong giải quyết TTHC. 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước  

   Nước ngoài   

Mô tả rõ: nhà thầu nước ngoài 

- Cá nhân: Trong nước  

   Nước ngoài  

Mô tả rõ: ……………………… 

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc     Vùng  

   Địa phương  

- Nông thôn  

   Đô thị  

  Miền núi  

Biên giới, hải đảo  

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực 
hiện/1 năm:……. 

- Lý do quy định: 

Điều 52 Luật đo đạc và bản đồ đã quy định chỉ có 
nhà thầu nước ngoài đã có quyết định trúng thầu 
hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, trong đó có 
hoạt động đo đạc  và bản đồ nếu đáp ứng đầy đủ 
điều kiện và thành phần hồ sơ thì được xem xét, 
cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 

 - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để 
tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi 
không? Có   Không  

Nêu rõ lý do: Luật đo đạc và bản đồ đã quy định 
cụ thể, phạm vi của dự thảo Nghị định không quy 
định khác so với Luật 

8. Phí, lệ phí 



a) TTHC có quy định về phí, lệ phí 
không? 

- Phí: Không   Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: thủ tục hành 
chính này là ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện, có các điều kiện kinh 
doanh nhất định và đã được quy 
định tại Luật. Việc kiểm tra, xác 
minh, thẩm định các điều kiện đầu 
tư kinh doanh phải mất thời, gian, 
công sức đi lại. Do đó, đối với 
TTHC này cần quy định mức hỗ trợ 
phí, lệ phí thẩm định. Mặt khác, tại 
Luật Phí và lệ phí đã quy định phí, 
lệ phí đối với TTHC này. 

- Lệ phí: Không   Có Nếu CÓ, 
nêu rõ lý do:.................... 

- Mức phí, lệ phí: 

+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí):  

+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí 

+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: 
Có    Không  

Lý do:................................................................. 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản khác  

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương 
ứng:........................................................ 

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do:. 

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức 
có các chi trả nào khác? Không    
Có  

Nếu CÓ, nội dung này được quy 
định tại: 

- Dự thảo £ 

- Văn bản khác £ 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản 
tương ứng:……… 

- Nội dung chi trả:...................................... 

Lý do chi trả:........................................................ 

- Mức chi trả: ...................................................... 

Mức chi trả này có phù hợp không: Có 
  Không  

Lý do: ................................................................ 

c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: Mức chi phí này có phù hợp không: 
Có    Không  

Lý do:................................................................... 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ 
khai không? 

Có   Không  

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   Tờ khai  

 

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:......................... 



a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề 
nghị hoặc tệp tin chứa ảnh màu 
chụp từ bản chính đơn đề nghị cấp , 
cấp bổ sung danh mục hoạt động, 
cấp gia hạn, cấp đổi, cấp lại giấy 
phép hoạt động đo đạc và bản đồ 

 Có quy định việc xác nhận tại đơn, 
tờ khai không? 

Có   Không   

Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do......................................... 

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước 
hay người có thẩm quyền và nội 
dung xác nhận không? 

Có   Không   

Nêu rõ lý do:.......................... 

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung 
cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

- Nội dung thông tin 1: Tên nhà thầu, địa chỉ 
chính tại nước ngoài; địa chỉ liên hệ tại Việt Nam 

Lý do quy định: để biết được doanh nghiệp, cá 
nhân đã bảo đảm điều kiện là doanh nghiệp đang 
còn hoạt động không. 

- Nội dung thông tin 2: Phần kê khai năng lực 

Lý do quy định: Để cơ quan kiểm tra hồ sơ biết 
được doanh nghiệp đã bảo đảm đủ điều kiện hoạt 
động kinh doanh về đo đạc và bản đồ. 

- Nội dung thông tin 3: Thiết bị công nghệ  

Lý do quy định: Để cơ quan kiểm tra hồ sơ biết 
được doanh nghiệp đã bảo đảm đủ điều kiện hoạt 
động kinh doanh về đo đạc và bản đồ. 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, 
điều kiện không? 

Không   Có    

Điều kiện này đã được quy định tại ĐIều 52 Luật 
đo đạc và bản đồ 

   

11. Kết quả 

- Giấy phép   
                       - Giấy 
chứng 
nhận                        

- Giấy đăng 
ký                            -
 Chứng 
chỉ                           - 
Thẻ                      

 - Quyết định hành 
chính                     

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có 
     Không    

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm đã quy định tại Điều 51 
Luật Đo đạc và bản đồ. 

 



- Văn bản xác 
nhận/chấp thuận       

- Loại khác:          

Đề nghị nêu rõ:..... 

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 
không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản 
của cơ quan cấp 
trên 

- Có   Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:........................ 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dựthảo:.............................. 

b) Với văn bản 
của cơ quan khác 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:................................................................ 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dựthảo:.............................. 

c) Với Điều ước 
quốc tế mà Việt 
Nam gia nhập, 
ký kết 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:.............................................................. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dựthảo:.............................. 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Phòng Chính sách và quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ. 

Điện thoại cố định: ……………………………; Di động: …………………………;   

E-mail:....................................................................................... 

 



 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT                                  
LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

 

Thủ tục hành chính: Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề 

đo đạc và bản đồ 

1. Tên thủ tục hành chính 

a) Có được quy định rõ ràng 
và cụ thể không? 

Có    Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:........................................... 

b) Có chính xác và thống nhất 
với các văn bản quy phạm 
pháp luật có quy định về thủ 
tục hành chính này không? 

Có    Không  

Thống nhất với Luật Đo đạc và bản đồ 

2. Trình tự thực hiện 

a) Có được quy định rõ ràng 
và cụ thể về các bước thực 
hiện không? 

Có   Không  

Nêu rõ lý do:  

Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ các bước nộp hồ 
sơ, kiểm tra hồ sơ, xem xét, trình kết quả và trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân tại Điều 47, khoản 3 Điều 48, 
khoản 4 Điều 49 dự thảo Nghị định. 

b) Có được quy định hợp lý 
giữa các bước thực hiện để tạo 
thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho 
cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ 
chức khi thực hiện? 

Có    Không  

Quy định hợp lý tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước và 
tổ chức, cá nhân. 

c) Có được quy định, phân 
định rõ trách nhiệm và nội 

Có    Không  



dung công việc của cơ quan 
nhà nước và cá nhân, tổ chức 
khi thực hiện không? 

Đã quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan nhà nước 
và doanh  nghiệp tại Điều 33 dự thảo Nghị định 

d) Có áp dụng cơ chế liên 
thông không? 

Có   Không   

 

e) Có quy định việc kiểm tra, 
đánh giá, xác minh thực tế của 
cơ quan nhà nước không? 

Có  Không                         Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do quy định: Tại Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ đã 
quy định các điều kiện cá nhân được cấp chứng chỉ 
hành nghề đo đạc và bản đồ phải qua sat hạch kinh 
nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan. 
Do đó, dự thảo Nghị định đã quy định trước khi xem xét 
cấp chứng chỉ, cá nhân qua cuộc kiểm tra sát hạch về 
chuyên môn và kiến  thức liên quan đến hoạt động đo 
đạc và bản đồ. 

- Căn cứ quy định: 

Điều 53 Luật Đo đạc và bản đồ 

- Các biện pháp có thể thay thế: Có    Không   

Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, 
dự thảo:......................................................... 

3. Cách thức thực hiện 

a) Nộp hồ sơ: 

Trực tiếp    Bưu 
điện     Mạng  b) Nhận kết 
quả: 

Trực tiếp    Bưu 
điện     Mạng   

- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có 
   Không  

Điều 47 dự thảo đã quy định cụ thể cá nhân có quyền 
lựa chọn các cách thức thực hiện TTHC: trực tiếp, bưu 
chính, dịch vụ công trực tuyến) nhằm tạo điều kiện cho 
cá nhân có thể lựa chọn bất kỳ một hình thức nào để 
nộp hồ sơ cho phù hợp với doanh nghiệp.. 

- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm 
chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực 
hiện không? Có    Không  

4. Hồ sơ 

4.1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề đo đạc 
và bản đồ  

- Nêu rõ lý do quy định: phải có đơn thì cơ quan nhà 
nước mới biết yêu cầu của cá nhân và có ảnh để sau này 
còn cấp bằng chứng chỉ nếu đạt yêu cầu 



a) Tên thành phần hồ sơ: Đơn 
đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề theo Mẫu kèm theo 
theo ảnh màu cỡ 4x6 cm có 
nền màu trắng hoặc tệp tin 
chứa ảnh màu 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho cá nhân theo mẫu 
chung nhất. 

b) Tên thành phần hồ sơ: Tệp 
tin chứa ảnh màu chụp từ 
bản chính văn bằng, chứng 
chỉ về chuyên môn do cơ sở 
đào tạo hợp pháp cấp; giấy 
chứng nhận đủ sức khỏe 
hành nghề do cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế cấp 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh điều kiện kinh 
doanh của cá nhân đã quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật 
Đo đạc và bản đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

 

c) Tên thành phần hồ sơ: Tệp 
tin chứa ảnh màu chụp từ bản 
chính của bản khai kinh 
nghiệm nghề nghiệp theo Mẫu 

 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh điều kiện kinh 
doanh của doanh nghiệp đã quy định tại khoản 3 Điều 
53 Luật Đo đạc và bản đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu kèm theo Nghị định 

Lý do quy định: tạo điều kiện cho cá nhân theo mẫu 
chung nhất. 

d) Tên thành phần hồ sơ: Tệp 
tin chứa ảnh màu chụp từ 
bản chính bản sao chứng 
nhận đã hoàn thành lớp bồi 
dưỡng kiến thức về hoạt 
động đo đạc và bản đồ. 

- Nêu rõ lý do quy định: Để chứng minh điều kiện kinh 
doanh của doanh nghiệp đã quy định tại khoản 3 Điều 
53 Luật Đo đạc và bản đồ. 

- Yêu cầu, quy cách: không quy định 

 

đ) Tên thành phần hồ sơ Tệp 
tin chứa ảnh màu chụp từ 
bản chính bản sao giấy tờ 
chứng minh là người được 
miễn sát hạch kiến thức 
chuyên môn, kiến thức pháp 
luật (nếu có). 

- Nêu rõ lý do quy định: nhằm tạo điều kiện cho cá nhân 
đã có kinh nghiệm và kiến thức về đo đạc và bản đồ. 



 

Các thành phần hồ sơ nêu trên 
có bao gồm đầy đủ các giấy 
tờ, tài liệu để chứng minh việc 
đáp ứng yêu cầu, điều kiện 
thực hiện TTHC không? 

Có   Không  

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 

 

Số lượng bộ hồ sơ: không quy 
định 

Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):  

5. Thời hạn giải quyết 

  - Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có  Không  

Nêu rõ lý do: Điều 47 dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể thời gian 
giải quyết thủ tục hành chính tương ứng với các bước thực hiện thủ tục 
hành chính. 

- Thời hạn: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp  

6. Cơ quan thực hiện 

  - Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? Có 
  Không  

Nêu rõ lý do: - Cơ quan thẩm định là cơ quan quản lý chuyên ngành về 
đo và bản đồ của Bộ TNMT và sở TNMT thẩm định hồ sơ: 

Cơ quan quyết định cấp phép là cơ quan quản lý chuyên ngành về đo 
đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và 
Môi trường. 

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy 
quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết 
không? Có   Không  

Luật Đo đạc và bản đồ đã quy định việc phân cấp trong việc cấp chứng 
chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ cho địa phương 

7. Đối tượng thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện: 

- Tổ chức: Trong nước  

- Lý do quy định: 

Điều 53 Luật đo đạc và bản đồ đã quy định cấp 
chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho công 



   Nước ngoài  

Mô tả rõ: nhà thầu nước ngoài 

- Cá nhân: Trong nước     Nước 
ngoài  

Mô tả rõ: ………………………… 

b) Phạm vi áp dụng: 

- Toàn quốc     Vùng  

   Địa phương  

- Nông thôn  

   Đô thị  

  Miền núi  

Biên giới, hải đảo  

c) Dự kiến số lượng đối tượng thực 
hiện/1 năm:……. 

dân Việt Nam hành nghề đo đạc và bản đồ độc 
lập hoặc cá nhân hoạt động trong tổ chức có 
chức năng hoạt động đo đạc và bản đồ 

 - Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để 
tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi 
không? Có   Không  

Nêu rõ lý do: Luật đo đạc và bản đồ đã quy định 
cụ thể, phạm vi của dự thảo Nghị định không quy 
định khác so với Luật 

8. Phí, lệ phí 

a) TTHC có quy định về phí, lệ phí 
không? 

- Phí: Không   Có  

Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 

. 

- Lệ phí: Không   Có Nếu CÓ, 
nêu rõ lý 
do:........................................... 

- Mức phí, lệ phí:chưa được quy định, đây là 
TTHC mới được quy định tại Luật Đo đạc và bản 
đồ. 

- Mức phí, lệ phí được quy định tại: 

+ Dự án, dự thảo  

+ Văn bản khác  

(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương 
ứng:........................................................ 

(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do:. 

b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức 
có các chi trả nào khác? Không    
Có  

Nếu CÓ, nội dung này được quy định 
tại: 

- Dự thảo £ 

- Văn bản khác £ 

Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản 

- Nội dung chi trả:...................................... 

Lý do chi trả:................................................... 

- Mức chi trả: .................................................. 

Mức chi trả này có phù hợp không: Có 
  Không  

Lý do: .............................................................. 



tương ứng:……… 

c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC: Mức chi phí này có phù hợp không: 
Có    Không  

Lý do:..................................................... 

9. Mẫu đơn, tờ khai 

TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ 
khai không? 

Có   Không  

- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn   Tờ khai  

 

- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do:......................... 

a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề 
nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

 Có quy định việc xác nhận tại đơn, 
tờ khai không? 

Có   Không   

Nếu CÓ, nêu rõ: 

- Lý do......................................... 

- Có quy định rõ cơ quan nhà nước 
hay người có thẩm quyền và nội dung 
xác nhận không? 

Có   Không   

Nêu rõ lý do:.............. 

Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần 
cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai: 

- Nội dung thông tin 1: tên, địa chỉ, số căn cước, 
địa chỉ,… 

Lý do quy định: để biết được cá nhân đã bảo đảm 
điều kiện theo quy định của Luật không. 

- Nội dung thông tin 2: Trình độ chuyên môn  

Lý do quy định: Để cơ quan kiểm tra hồ sơ biết 
được cá nhân đã bảo đảm đủ điều kiện hoạt động 
kinh doanh về đo đạc và bản đồ 

 

10. Yêu cầu, điều kiện 

TTHC này có quy định yêu cầu, điều 
kiện không? 

Không   Có    

Điều kiện này đã được quy định tại ĐIều 53 Luật 
đo đạc và bản đồ 

   

11. Kết quả 



- Giấy phép   
                       - Giấy 
chứng 
nhận                        

- Giấy đăng 
ký                            -
 Chứng 
chỉ                                  

- Thẻ                      -
 Quyết định hành 
chính                     

- Văn bản xác nhận/chấp 
thuận       

- Loại khác:          

Đề nghị nêu rõ:..... 

- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có 
     Không    

+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: 05 năm đã quy định tại khoản 
1 Điều 43 dự thảo Nghị định. 

 

12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc 
không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không? 

a) Với văn bản của 
cơ quan cấp trên 

- Có   Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:........................ 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dựthảo:.............................. 

b) Với văn bản của 
cơ quan khác 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:................................................................ 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dựthảo:.............................. 

c) Với Điều ước 
quốc tế mà Việt 
Nam gia nhập, ký 
kết 

Có    Không  

- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 

+ Tên bộ phận cấu thành:.............................................................. 

+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định 
như tại dự án, dựthảo:.............................. 



III. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Họ và tên người điền: Phòng Chính sách và quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin 
địa lý. 

Điện thoại cố định: 0243.7545774; E-mail: pcddbd@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục:  

Mức thu phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và 
bản đồ như sau: 

1. Mức phí đối với hồ sơ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lýViệt 
Namthẩm định. 

Số 
tt 

Số hoạt động dịch vụ đo 
đạc và bản đồ đề nghị 

cấp phép theo quy định 

Mức thu phí 
(1.000 đồng/hồ sơ) 

Khu vực I Khu vực II Khu vực III 

1 Dưới 03  7.280 12.900 23.140 

2 Từ 03 đến 05  8.730 14.350 24.260 

3 Từ 06 đến 08  9.210 14.840 24.670 

4 Từ 09 đến 11  9.700 15.320 25.070 

5 Từ 12 đến 14  10.190 15.810 25.480 

a) Khu vực I: Tổ chức đề nghị cấp phép có trụ sở chính tạiĐồng bằng sông 
Hồng và Trung du, miền núi phía Bắc; 

b) Khu vực II: Tổ chức đề nghị cấp phép có trụ sở chính tạiBắc Trung Bộ, 
Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; 

c) Khu vực III: Tổ chức đề nghị cấp phép có trụ sở chính tại Đông Nam Bộ 
và Đồng bằng sông Cửu Long. 

2. Mức phí đối với hồ sơ do Sở Tài nguyên và môi trường thẩmđịnh. 

Số tt 
Số hoạt động dịch vụ đo đạc và 
bản đồ đề nghị cấp phép theo 

quy định 

Mức thu phí 
(1.000 đồng/hồ sơ) 

1 Dưới 03  4.090 

2 Từ 03 đến 05  5.540 

3 Từ 06 đến 08  6.030 

4 Từ 09 đến 11  6.510 

5 Từ 12 đến 14  7.000 



3. Không thu phí thẩm định đối với trường hợp cấp lại, gia hạn giấy phép 
hoạt động đo đạc và bản đồ. 



 

 




